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PHỤ LỤC - MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TỪ NĂM 2020
A- MỘT SỐ LƯU Ý:

- Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
- Không xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có tập thể hoặc cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm một trong các điểm sau: Kê khai không đúng thành tích đạt được; vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức người học; vi phạm quy chế tuyển sinh, quy chế thi, dạy thêm, học thêm; thu chi sai quy định làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của đơn vị, địa phương, ngành. 

- Trong cùng một năm, nếu tập thể, cá nhân đã đề nghị khen thưởng cấp nhà nước (Thủ tướng Chính phủ khen) về thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao thì không đề nghị khen cấp tỉnh về thành tích đó.
- Khi xét khen thưởng cho cá nhân có tính tỷ lệ %, nếu không được 01 người thì được tính tròn 01 người. 

- Khen thưởng cho cán bộ quản lý chỉ 35% trong tổng số đề nghị khen thưởng trong năm.

- Khen thưởng cho cán bộ quản lý chỉ 40% trong tổng số đề nghị khen thưởng của cấp tỉnh trong năm.

- Khen thưởng Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt Lao động tiên tiến.

- Khen thưởng Giấy khen của UBND huyện không quá 10% trong tổng số công chức, viên chức trong đơn vị.

B- ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:
	Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
	Đối tượng
	Điều kiện
	Tiêu chuẩn

(Phải đạt được tất cả các tiêu chuẩn quy định cho mỗi danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng)
	Ghi chú

	I. CẤP HUYỆN:
	
	
	

	1. Danh hiệu thi đua:
	
	
	

	1. Lao động tiên tiến
	Cá nhân công chức, viên chức
	- Có đăng ký đầu năm.

- Không xét: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
- Thời gian nghỉ thai sản vẫn được tính để xét.
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên đạt năng suất, chất lượng cao. (Đánh giá CC-VC).
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
	+ Hồ sơ:
- Báo cáo thành tích (Nhà trường lưu tại đơn vị).

	2. Chiến sỹ thi đua cơ sở
	Cá nhân công chức, viên chức
	- Có đăng ký đầu năm.

- Chọn tối đa 15% trong số cá nhân “Lao động tiên tiến” và có sáng kiến được công nhận.
	- Đạt “Lao động tiên tiến”.
- Có sáng kiến được công nhận. 
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích kèm theo bản photo giấy chứng nhận sáng kiến.

	3. Tập thể lao động tiên tiến
	Tập thể đơn vị trường
	- Có đăng ký đầu năm.

- Đạt các tiêu chuẩn quy định hoặc được xếp từ hạng I đến hạng III khối thi đua.
	- Hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giao (tất cả các chỉ tiêu đều đạt, trong đó có chỉ tiêu vượt).

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chi bộ và CĐCS được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích kèm theo bản photo kết quả xếp loại Chi bộ và CĐCS của cấp có thẩm quyền.

	2. Hình thức khen thưởng:
	
	
	

	1. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện
	Cá nhân công chức, viên chức
	- Chọn 10% trong tổng số công chức, viên chức của đơn vị.
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên(Đánh giá CC-VC).

- Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua. 
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích.

	2. Giấy khen của UBND huyện
	Tập thể đơn vị trường
	- Đạt các tiêu chuẩn quy định hoặc được xếp từ hạng I đến hạng III khối thi đua.
	- Hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giao (tất cả các chỉ tiêu đều đạt, trong đó có chỉ tiêu vượt).

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chi bộ và CĐCS được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích kèm theo bản photo kết quả xếp loại Chi bộ và CĐCS của cấp có thẩm quyền.

	II. CẤP TỈNH:
	
	
	

	1. Danh hiệu thi đua:
	
	
	

	1. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
	Cá nhân công chức, viên chức
	- Có đăng ký đầu năm.

- Đã được công nhận CSTĐ cơ sở 3 năm liên tục.

- Có sáng kiến được Hội đồng cấp tỉnh công nhận.
	- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

- Thành tích, sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi tỉnh.
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích kèm theo giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở 3 năm liên tục, giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh. Bản photo Thông báo đánh giá CC, VC của 03 năm của cấp có thẩm quyền.

	2. Tập thể lao động xuất sắc
	Tập thể đơn vị trường
	- Có đăng ký đầu năm.

- Đạt các tiêu chuẩn quy định hoặc được xếp từ hạng I đến hạng III khối thi đua.
	- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tất cả các chỉ tiêu đều đạt, trong đó có chỉ tiêu vượt), thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước.

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao (Đánh giá CC-VC) trong đó có ít nhất 70% đạt lao động tiên tiến.

- Có cá nhân đạt CSTĐ cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chi bộ và CĐCS được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích; bản photo quyết định hoặc chứng nhận phân loại chi bộ, CĐCS của năm đề nghị.

	3. Cờ thi đua của UBND tỉnh
	Tập thể đơn vị trường
	- Có đăng ký đầu năm.

- Được Khối thi đua bình chọn suy tôn dẫn đầu khối
	- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (tất cả các chỉ tiêu đều vượt).

- Có nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị khác học tập.

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

- Chi bộ và CĐCS được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích; bản photo quyết định hoặc chứng nhận phân loại chi bộ, CĐCS của năm đề nghị.

	2. Hình thức khen thưởng:
	
	
	

	1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
	Cá nhân công chức, viên chức
	- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
	- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đánh giá CC-VC 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

- Trong 02 năm đó có 02 sáng kiến được công nhận.
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích kèm theo giấy chứng nhận sáng kiến của 02 năm; Bản photo Thông báo đánh giá CC, VC của 02 năm của cấp có thẩm quyền 

	2. Bằng khen của UBND tỉnh
	Tập thể đơn vị trường
	- Có đăng ký đầu năm với khối thi đua.

- Được Khối thi đua bình chọn, đề nghị.

- Đạt các tiêu chuẩn quy định 
	- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

- Chi bộ và CĐCS được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích. Bản photo giấy công nhận tập thể lao động xuất sắc; bản photo quyết định hoặc chứng nhận phân loại chi bộ, CĐCS của 02 năm.

	III. CẤP NHÀ NƯỚC:
	
	
	

	1. Cờ Thi đua của Chính phủ
	Tập thể đơn vị trường
	Do UBND tỉnh chọn
	- Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu trong số các tập thể đạt Cờ thi đua của UBND tỉnh trong toàn tỉnh.
	Theo hướng dẫn của Ban TĐ-KT tỉnh.

	1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	Cá nhân công chức, viên chức
	- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Phải có đủ tiêu chuẩn khen thưởng tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng.
	+ Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, và từ năm tiếp theo:

- Có 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đánh giá CC-VC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

- Liên tục có 05 sáng kiến được công nhận.
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích kèm theo bản photo Bằng khen của CT UBND tỉnh và giấy chứng nhận sáng kiến của 05 năm liên tục; bản pho to thông báo đánh giá CC, VC của 05 năm.

	2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	Tập thể đơn vị trường
	- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết.
- Phải có đủ tiêu chuẩn khen thưởng tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng.
	+ Đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và từ năm tiếp theo:

- Có 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (UBND tỉnh tặng danh hiệu).

- Có 01 lần được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh hoặc 02 lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

- Chi bộ và CĐCS được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 05 năm đó.
	+ Hồ sơ:

- Báo cáo thành tích kèm theo bản photo Danh hiệu tập thể LĐXS của UBND tỉnh của 05 năm liên tục và cờ thi đua của UBND tỉnh; bản photo quyết định hoặc chứng nhận phân loại chi bộ, CĐCS của 05 năm.



